
6A11 x Trương Bảo Anh 09/09/2009 Đồng Nai Nam

6A11 0 Nguyễn Tuấn Anh 17/02/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Nguyễn Vũ Thảo Anh 21/03/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 x Nguyễn Ngọc Trúc Anh 20/06/2009 Bình Thuận Nữ

6A11 x Nguyễn Quốc Bảo 03/11/2009 Bình Dương Nam

6A11 x Ngô Tiến Bình 22/09/2009 Tp. HCM Nam

6A11 Đoàn Ngọc Minh Châu 19/02/2009 Đồng Nai Nữ

6A11 x Nguyễn Võ Thảo Anh Duy 07/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 0 Phạm Thái Dương 27/06/2009 Thái Bình Nam

6A11 x Nguyễn Đức Minh Đạt 04/08/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Phạm Tuấn Đạt 29/08/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Trần Nguyễn Hoài Giang 15/12/2009 Kiên Giang Nữ

6A11 x Hoàng Thị Ngọc Hạnh 20/02/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 Lê Ngọc Gia Hân 23/04/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 Nguyễn Trương Minh Hậu 10/03/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Lê Đào Xuân Hồng 21/08/2009 Vĩnh Long Nữ

6A11 x Trần Nhật Huy 02/08/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Nguyễn Thị Lan Hương 13/12/2009 Bến Tre Nữ

6A11 x Nguyễn Hữu Khải 04/06/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Trương Trọng Khang 10/11/2009 Tp. HCM Nam

6A11 0 Trần Anh Khoa 18/06/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Bùi Hoàng Đăng Khoa 05/03/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Nguyễn Hoàng Khôi 19/06/2009 Tp. HCM Nam

6A11 Báo Thị Thu Lam 20/12/2009 Ninh Thuận Nữ

6A11 x Đoàn Kim Bảo Nam 21/08/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Phạm Trần Khánh Ngân 05/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 x Nguyễn Phan Thảo Ngân 20/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 Nguyễn Phương Nhi 01/02/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 x Nguyễn Phương Như 10/11/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 x Phạm Hoàng Phú 02/12/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Nguyễn Đình Hoàng Phúc 07/07/2009 Bình Phước Nam

6A11 x Nguyễn Hồng Phúc 06/11/2009 Bình Dương Nữ

6A11 x Nguyễn Ngọc Mai Phương 24/03/2009 Tiền Giang Nữ

6A11 x Võ Thảo Quỳnh 21/11/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 Lương Ngọc Cát Tường 09/07/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 x Nguyễn Ngọc Phương Thảo 03/09/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 0 Võ Minh Thuyết 04/04/2009 Tp. HCM Nam

6A11 x Nguyễn Trần Thanh Trà 21/09/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 Phan Phương Trang 29/11/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 x Đinh Thị Thùy Trang 27/02/2009 Tp. HCM Nữ

Nơi sinh Giới

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 25 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A11
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LỚP Bán trú Ghi chúHọ và chữ lót tên Ngày sinh



6A11 x Đỗ Đoàn Thanh Trúc 23/06/2009 Quảng Trị Nữ

6A11 x Phí Quang Vinh 11/10/2009 Tp. HCM Nam

6A11 0 Trần Thị Phương Vy 17/04/2009 Tp. HCM Nữ

6A11 Phạm Trần Như Ý 09/05/2009 Tp. HCM Nữ


